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BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
Các Quý vị Cổ đông của Công ty.

- Tên Công ty Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.Địa chỉ trụ sở chính : 799 Lê Thánh Tông, P. Hồng Gai, Quảng Ninh.
Điện thoại 0203.3825.220; Fax:0203.3625270;

- Email Giaodich@nuibeo.com
- Vốn điều lệ 369.991.240.000 đ; Băng chữ: (Ba trăm sáu mươi

tỷ, chín trăm chín mốt triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán : NBC

- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Bankiểm soát, Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty thực hiện theo quyđịnh của pháp luật, bổ nhiệm 01 cán bộ phụ trách kiểm toán nội bộ.

STT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Số Nghị quyết/
Quyết định Nội dungNgày

01 3766/NQ-VNBC 28/04/2026

II. Hội đồng Quản trị

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:

STT Họ và tên Chức vụ
Ngày bỗ
nhiệm

Ngày miễn
nhiệm

1 Trần Tuấn Anh Chủ tịch HĐQT (Thành
viên không điều hành)

01/01/2023

2 Đoàn Đắc Thọ Thành viên HĐQT,
Giám đốc Công ty

05/10/2023

3 Nguyễn Tuấn Dũng
Thành viên HĐQT (Thành
viên không điều hành)

30/06/2022

4 Đặng Văn Ngong
Thành viên HĐQT (Thành

viên độc lập)
28/04/2021

5 Phạm Bá Tước Thành viên HĐQT 25/04/2026
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2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

STT Họ và tên
Số buổi

họp

Tỷ lệ tham

gia dự họp
Lý do không dự họp

1 Trần Tuấn Anh 16/16 100%

2 Đoàn Đắc Thọ 16/16 100%

3 Nguyễn Tuấn Dũng 16/16 100%

4 Đặng Văn Ngong 16/16 100%

5 Phạm Bá Tước 16/16 100%

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty:
Giám đốc Công ty đã tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty khi thực

hiện nhiệm vụ của mình: Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT, Đại hội
đồng cổ đông giao; thực hiện đầy đủ các điều khoản hợp đồng giao nhận thầu khai
thác, sàng tuyển than với TKV, đảm bảo hoạt động tài chính của Công ty lành mạnh,
bảo toàn và phát triển nguồn vốn kinh doanh.

- Các quyết định do Giám đốc ký ban hành đều hợp pháp, thực hiện đúng
phân cấp theo Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không.
5. Các nghị quyết của HĐQT ban hành:

Nội dung nghị quyết

NHIỆM KỲ IV NĂM 2026

STT
Số, ngày
tháng

Tỷ lệ
biểu

quyết

1. Sửa đổi, bổ sung ban hành lại Quy chế thực hiện dân
chủ. 100%

Nghị quyết
số 01/NQ-
VNBC

ngày
16/01/2026

2. Báo cáo trình TKV điều chỉnh chuyển bước Kế hoạch
Đầu tư năm 2026 đối với Dự án Đầu tư thiết bị duy trì tổ
hợp khai thác lò chợ CGH (B0201021001).

100%

3. Báo cáo, trình TKV thông qua nội dung Dự án đầu tư
phục vụ duy trì hệ thống trục tải giếng đứng.

100%

4. Báo cáo, trình TKV giới thiệu nhân sự HĐQT, BKS
Công ty nhiệm kỳ V (2026-2031).

100%

5. Triển khai thực hiện Công văn số 7624/TKV-KH ngày
31/12/2025 của TKV về việc: Quản lý, sử dụng xe ô tô
phục vụ công tác chung.

100%

2

Nghị quyết
số 02/NQ-
VNBC

ngày
12/02/2026

Báo cáo trình TKV điều chỉnh chuyển bước Kế hoạch Đầu
tư năm 2026 (Trình lần 2 Dự án duy trì tổ hợp khai thác lò
chợ Cơ giới hóa B0201011001).

100%

Bree
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STT Số, ngày

tháng Nội dung nghị quyết
Tỷ lệ
biểu

quyết

3

Nghị quyết
sô 03/NQ-
VNBC

ngày
09/03/2026

Thông qua điều chỉnh chuyển bước Kế hoạch Đầu tư của
Công ty năm 2026 (Dự án duy trì tổ hợp khai thác lò chợ
Cơ giới hóa B0201011001).

100%

4

Nghị quyết
số 04/NQ-
VNBC

ngày
20/03/2026

1. Quyết toán Quỹ tiền lương của Công ty năm 2025. 100%

2. Thông qua báo cáo, trình TKV thông qua nội dung dự
án Đầu tư phục vụ công tác quản lý và kiểm soát khí mỏ.

100%

3. Báo cáo xin ý kiến TKV các vấn đề biểu quyết tại Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

100%

1. Thông qua kết quả SXKD Quý I và Kế hoạch SXKD
Quý II năm 2026. 100%

5

Nghị quyết
so 05/NQ-

VNBC

ngày
02/04/2026

3. Áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty
|mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
để trả lương, giải quyết chế độ cho CBCNLĐ Công ty.

100%

100%

|2 Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của
Công ty năm 2026.

4. Thực hiện Công văn số 1859/TKV-KCM, KH ngày
25/03/2026 của TKV về việc sản xuất và tiêu thụ cục xô
của Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

100%

1. Điều chinh tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường
niên của Công ty năm 2026.

100%

6

Nghị quyết
số 06/NQ-
VNBC

ngày

22/04/2026

2. Giới thiệu các ứng viên trong trường hợp còn thiếu để
bầu vào HĐQT nhiệm kỳ V năm 2026-2031.

100%

100%

7

8

Nghị quyết
số 01/NQ-
VNBC

ngày
28/04/2026

Nghị quyết
số 02/NQ-
VNBC

ngày

3. Thực hiện các văn bản của TKV liên quan đến công tác
quản lý, điều hành sản xuất của Công ty gồm: (i) Công văn
số 2447/TKV-KH ngày 10/4/2026 về việc chấn chỉnh thực
hiện nghiêm định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác
chung trong TKV; (ii) Công văn số 2683/TKV-KTTC
ngày 20/4/2026 về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ
sở hữu.

NHIỆM KỲ V NĂM 2026

|Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

1. Phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty.

2. Thông qua kế hoạch định mức tín dụng ngắn hạn bình
|quân và một số chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2026.
3. Quyết toán Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025.

100%

100%

100%

100%
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STT Số, ngày
tháng Nội dung nghị quyết

Tỷ lệ
biểu

quyết
28/04/2026 4. Phê duyệt Kế hoạch chi Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm

2026. 100%

5. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2025-
2030 (sau rà soát, bổ sung). 100%

6. Ban hành Quy chế Quản lý công tác Vật tư. 100%

9

10

11

Nghị quyết
so 03/NQ-
VNBC

ngày
08/5/2026

Nghị quyết
sổ 04/NQ-
VNBC

ngày
22/5/2026

Nghị quyết
số 05/NQ-
VNBC

ngày

03/6/2026

Thông qua báo cáo, trình TKV thông qua nội dung và điều
chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2026 từ kế hoạch
dự phòng lên kế hoạch chính thức đối với Dụ án Đầu tư
thiết bị phục vụ sản xuất năm 2026.

Thực hiện các văn bản của TKV liên quan đến công tác
quản lý, điều hành sản xuất của Công ty gồm: (i) Công văn
số 3440/TKV-KH ngày 18/5/2026 về việc xây dựng chỉ
tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 5 năm 2026-2030;
(ii) Kế hoạch số 65/KH-TKV ngày 05/2/2026 về việc thực
hiện công tác chuyển đổi số TKV; (iii) Công văn số
4581/TKV-KCL ngày 11/8/2025 về việc triển khai xây
dựng hệ thống kho dữ liệu trung tâm và báo cáo thông
minh tại đơn vị; (iv) Công văn 3441/TKV-KCL ngày
19/5/2026 về việc đôn đốc các đơn vị triển khai đồng bộ hệ
thống kho dữ liệu trung tâm và báo cáo thông minh TKV.

1. Giám đốc Công ty nghỉ phép năm 2026.

2. Thông qua Quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro của
Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin.

3. Thực hiện các văn bản của TKV liên quan đến công tác
quản lý, điều hành sản xuất của Công ty gồm: (i) Quyết
định số 2633/QĐ-TKV ngày 09/12/2025 về việc: Phê
duyệt Kế hoạch thăm dò, khảo sát năm 2026; (ii) Quyết
định 2688/QĐ-TKV ngày 15/12/2025 về việc: Tổ chức
thực hiện Kế hoạch thăm dò, khảo sát năm 2026; (iii) Công
văn số 3539/TKV-KSNB ngày 24/5/2026 về việc báo cáo
tình hình tài chính tại các đơn vị có dấu hiệu mất an toàn
tài chính năm 2025 và xây dựng giải pháp, tổ chức thực
hiện; (iv) Công văn số 3603/TKV-KH ngày 26/05/2026 về
việc: Quản lý sử dụng xe ô tô phục vụ chung trong TKV;
(v) Công điện số 462/CĐ-TKV ngày 30/5/2026 về việc
thực hiện giám sát chuyên đề Quý II năm 2026 theo Quyết
định 144/QĐ-TKV ngày 30/01/2026 của Hội đồng thành
viên TKV.

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức
cổ đông năm 2025 bằng tiền mặt.

100%

100%

100%

100%

100%

12

Nghị quyết
số 06/NQ-
VNBC

ngày

100%

2. Báo cáo trình TKV bổ sung Kế hoạch Đầu tư năm 2026
(Dự án Đầu tư xe ô tô 7 chỗ phục vụ sản xuất).

100%
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STT Số, ngày
tháng Nội dung nghị quyết

Tỷ lệ
biểu

quyết
05/6/2026 3. Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 201/ТB-

TKV ngày 20/5/2026 của TKV.
100%

13
Thông qua Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ công tác quản lý
và kiểm soát khí mỏ, điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu
tư năm 2026

100%

14

15

16

Nghị quyết
sô 07/NQ-
VNBC

ngày
15/6/2026

Nghị quyết
số 08/NQ-
VNBC

ngày

18/6/2026

Nghị quyết
số 09/NQ-
VNBC

ngày

24/6/2026

Nghị quyết
số 10/NQ-
VNBC

ngày
26/6/2026

Triển khai thực hiện các văn bản của TKV liên quan đến
công tác quản lý tổ chức, lao động gồm: (i) Công văn số
3643/TKV-TCNS ngày 27/5/2026; (ii) Công văn số
4200/TKV-TCNS ngày 17/6/2026.

1. Thông qua Báo cáo, trình TKV (lần 2) để Tập đoàn
thông qua nội dung và điều chỉnh chuyển bước kế hoạch
đầu tư năm 2026 từ kế hoạch dự phòng lên kế hoạch chính
thức đối với Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm
2026

2. Triển khai thực hiện Công văn số 4372/TKV-KSNB
ngày 24/6/2026 của TKV về việc báo cáo tình hình thực
hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và công tác
đóng cửa mỏ năm 2024-2025

Triển khai thực hiện các văn bản của TKV liên quan đến
cộng tác quản lý, điều hành Công ty, gồm: (i) Quyết định
số 1262/QĐ-TKV ngày 25/6/2026 về việc ban hành Bộ
định mức tiêu hao vật tư chủ yếu trong khai thác than hầm
lò, lộ thiên; (ii) Công văn số 4375/TKV-ĐT ngày
24/6/2026 về việc hoàn thiện hồ sơ trình đề nghị bổ sung
Kế hoạch đầu tư năm 2026 (Đầu tư xe ô tô 07 chỗ phục vụ
sản xuất).

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

100%

100%

100%

100%

STT Họ và tên Chức vụ

Ngày bắt đầu
là thành viên

BKS
Trình độ

1 Vũ Thị Dung

2 Nguyễn Tiến Nhương

Trưởng ban

Thành viên

BKS

01/11/2019 Thạc sỹ QLKT

18/03/2006 Cử nhân kinh tế

3 Đỗ Thị Thanh Huyền
Thành viên

BKS
28/4/2016 Kỹ sư khai thác

Da
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2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT Họ và tên
Số buối

họp

Tỷ lệ tham

dự họp

Tỷ lệ biểu

quyết
Lý do không
tham dự

1 Vũ Thị Dung 6 100% 100%

2 Nguyễn Tiến Nhương 6 100% 100%

3 Đỗ Thị Thanh Huyền 6 100% 100%

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban Giám đốc.
a) Về hoạt động quản lý điều hành của HĐQT Công ty

- HĐQT Công ty đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình thông qua
Quy chế hoạt động của HĐQT. Thực hiện chức năng quản lý Công ty thông qua việc
ban hành Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định và tổ chức kiểm tra việc thực
hiện;

- Chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác trong Công ty
thực hiện nghiêm túc các văn bản quản lý của Nhà Nước, Tập đoàn và Công ty;

- Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức họp thường niên mỗi tháng 1 lần, giải
quyết nhiều nội dung liên quan đến việc chỉ đạo điều hành SXKD. Các kỳ họp
HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, bám
sát tình hình thực tế SXKD của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời;

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Các
quyền và lợi ích của cổ đông được đảm bảo theo đúng quy định của phát luật. Thực
hiện chi trả cổ tức đúng Nghị quyết Đại hội.

- Phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư ... Sửa đổi và ban hành Quy
chế nội bộ, bổ nhiệm lại cán bộ; chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn đọng tại các dự án đầu
tư...;

- Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất, sắp xếp lại các đơn vị phòng ban theo
hướng tỉnh giảm gọn nhẹ gắn với việc giảm dần sản lượng khai thác than lộ thiên,
chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất sang khai thác than hầm lò;

- Thông qua hoạt động của HĐQT và việc sửa đổi bổ sung các văn bản quản
lý kịp thời đã giúp cho việc quản trị điều hành Công ty trong năm được linh hoạt,
hiệu quả hơn. Các văn bản quản lý của HĐQT ban hành thuộc thẩm quyền, đảm bảo
phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế SXKD của Công ty.

b) Về công tác tổ chức thực hiện của Ban Giám đốc điều hành Công ty
Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động SXKD theo chức năng và

nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:
- Kịp thời triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và hợp

đồng phối hợp kinh doanh giữa Tập đoàn với Công ty;
- Kịp thời đề xuất với HĐQT những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và

quản lý Công ty. Chủ động xây dựng và ban hành các văn bản quản lý khác trong
Công ty thuộc thẩm quyền;

- Trực tiếp thay mặt Cộng ty ký các hợp đồng lao động, tín dụng, kinh tế và
thương mại đảm bảo đúng chế độ quy định, đúng pháp luật;
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- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ được thực hiện
đúng quy trình;

- Công tác tuyển dụng lao động được thực hiện dân chủ, công khai và minh
bạch. Công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng, nâng lương, nâng bậc.., được thực
hiện đúng Quy chế, quy định Công ty và các văn bản hướng dẫn của TKV;

- Thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp
của các cổ đông. Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo;

- Tổ chức thực hiện tốt cộng tác ĐT-XDCB theo phân cấp, các thủ tục đầu tư,
quyết định đầu tư, thực hiện đầu tư và thanh quyết toán công trình được thực hiện
đúng chế độ, đúng quy định;

- Chủ động điều hành hoạt động SXKD hằng ngày bằng cơ chế chính sách và
giải pháp đồng bộ từ Công ty đến các đơn vị phòng ban, phân xưởng;

- Tổ chức ký hợp đồng cam kết trách nhiệm giữa Giám đốc Công ty với thủ
trưởng các đơn vị trong Công ty;

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch SXKD của Công ty, hoàn thành toàn
diện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật mà Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty đề ra.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, ban
Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Trong năm 2026, BKS đã nhận được sự phối hợp từ HĐQT, Ban Giám đốc
và cán bộ quản lý Công ty như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác
kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu và phối hợp tổ chức
hội thảo tập huấn công tác kiểm soát cho các kiểm soát viên.

- Tại các cuộc họp tổng kết, họp thường niên, họp bất thường của HĐQT, Ban
Giám đốc, BKS đều được mời tham dự và tham gia góp ý kiến nhằm đảm bảo các
hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ
chuyên môn

Chức vụ
Ngày bổ
nhiệm

Ngày miễn
nhiệm

1
Đoàn Đắc

Thọ
07/02/1969 Kỹ sư xây dựng

mỏ
Giám đốc 01/08/2023

2
Phạm Bá

Tước
06/10/1978 Kỹ sư khai

thác mỏ

Phó Giám

đốc
16/08/2017

3 Nguyễn
Xuân Phùng

12/03/1979 Kỹ sư điện khí
hóa mỏ

Phó Giám

đốc
02/05/2019

4
Lê Quốc

Khang
13/01/1984

Kỹ sư xây

dựng công

trình ngầm và
mỏ

Phó Giám

đốc
04/01/2023

5
Phạm Văn

Chức
11/02/1973 Kỹ sư khai

thác

Phó Giám

đốc 03/06/2026

6 Trương
Thuý Mai

10/06/1975
Cử nhân Kế

toán

Kế Toán

trưởng
05/02/2018
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V. Đào tạo về quản trị Công ty

Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty tham gia đầy đủ các lớp
đào tạo quản trị Công ty do TKV, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch

chứng khoán Hà Nội tổ chức.

VI. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản

34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty
với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Có danh sách kèm theo.

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa
Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Có
danh sách kèm theo.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ
với công ty con, công ty do Công ty yết nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.

nội bộ
VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan người nội bộ: Có danh sách
kèm theo.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của
Công ty: Không có.

VII. Các vấn đề lưu ý khác: Không cófc
Nơi nhận:
Như trên (ecopy để b/c);
HĐQT (3), BKS (ecopy);
GĐ, PGĐ, KTTC (ecopy);
P. ĐK; Thư ký (ecopy để CBTT);

Lưu: Văn thư; HĐOT. A

TM. HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

1700-C
S CÔNG TY

M.S
.D.

N: 57
001

017
0

CỔ PHẨN

THANXULBEO

CHONG GAI-TQUA

VINACOMINS Anh

8



Tên doanh nghiệp:

Mã chứng khoán:

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên năm 2026)

CÔNG TY CÔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN
NBC

STT

Ma

| chứng

khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng

khoán (nểu có)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/Giấy
ĐKKD)

Chức vụ tại công ty

(nếu có)
Mối quan hệ đối với

người nội bộ Số Giấy NSH

(*)
Ngày cấp

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

Số cổ

phiếu sở
hữu cuối

Nơi cấp
kỳ

Tỷ lệ sở

hữu cổ

phiếu
cuối kỳ

(%)

Ghi chú (về việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 3 2 4

1 NBC Trần Tuấn Anh Chủ tịch HĐQT

1.1 NBC Trần Tưởng

1.2 NBC Đặng Thị Bích Liên

1.3 NBC Nguyễn Thị Kim Thanh

1.4 NBC Đỗ Thùy Chi

1.5 NBC Trần Hải Phong

1.6 NBC Trần Đức An Khôi

1.7 NBC Trần Lâm

1.8 NBC Hoàng Thị Ngọc Ánh

1.9 NBC Trần Thị Bích Ngọc

1.10 NBC Nguyễn Bá Lương

2 NBC Đoàn Đắc Thọ
Thành viên HĐQT,

Giám đốc, Người
ĐDPL

Chung cư Royalcity, 72А
Nguyễn Trãi, Hà Nội

Bố đẻ của ông Trần Tuấn
Anh - Chủ tịch HĐQT

Mẹ đẻ của ông Trần Tuấn

Anh - Chủ tịch HĐQT

Mẹ vợ của ông Trần

Tuấn Anh - Chủ tịch

HĐOT

Vợ của ông Trần Tuấn

Anh - Chủ tịch HĐQT

Con để của ông Trần

Tuấn Anh - Chủ tịch

HĐQT

Con đẻ của ông Trần

Tuấn Anh - Chủ tịch

HĐQT

Em ruột của ông Trần

Tuẩn Anh - Chủ tịch

HĐQT

Em dâu của ông Trần

Tuấn Anh - Chủ tịch
HĐQT

Em ruột của ông Trần

Tuấn Anh - Chủ tịch
HĐQT

Em rề của ông Trần Tuấn

Anh - Chủ tịch HĐQT

Xã Phù Đổng, Hà Nội Già yếu

Xã Phủ Đổng, Hà Nội Đã mất

Phường An Biên, Hải Phòng

Chung cư Royalcity, 72A Nguyễn

Trãi, Hà Nội

Chung cư Royalcity, 72A Nguyễn
Trãi, Hà Nôi

Chung cư Royalcity, 72A Nguyễn
Trãi, Hà Nội

Xã Phù Đổng, Hà Nội

Xã Phù Đổng, Hà Nội

Còn nhỏ

Còn nhỏ
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| Số nhà 138 Tô Vĩnh Diện, Tổ 15

khu phố Hồng Hà 4, phường Hạ
Long, Quảng Ninh

TV HĐQT từ

05.10.23
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STT

Mã

| chứng
khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty

(nếu có)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/Giấy
ĐKKD)

Mối quan hệ đối với
người nội bộ | Số Giấy NSH

(*)
Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

Số cổ

phiếu sở
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở

hữu cổ

phiếu

cuối kỳ

(%)

Ghi chú (về việc

không có số
Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

2 NBC Đoàn Đắc Thọ

2.1 NBC Đoàn Đắc Chí

2.2 NBC Nguyễn Thị Thủy

2.3 NBC Phạm Văn Duy

2.4 NBC Quản Thị Dội

2.5 NBC

2.5 NBC

2.6 NBC

2.6 NBC

2.7 NBC

Phạm Thị Hoa

Phạm Thị Hoa

Đoàn Quang Khải

Đoàn Quang Khải

Đoàn Bảo Khiêm

2.8 NBC Lê Thị Lan Anh

2.8 NBC Lê Thị Lan Anh

Thành viên HĐQT,

Giám đốc, Người
ĐDPL

Bố đẻ của ông Đoàn Đắc

Thọ - Thành viên HĐOT,

Giám đốc, Người ĐDPL

|Mẹ đẻ của ông Đoàn Đắc

Thọ - Thành viên HĐỌT,

Giám đốc, Người ĐDPL

Bổ vợ của ông Đoàn Đắc

Thọ - Thành viên HĐQT,

Giám đốc, Người ĐDPL

Mẹ vợ của ông Đoàn Đắc

Thọ - Thành viên HĐQT,

Giám đốc, Người ĐDPL

Vợ của ông Đoàn Đắc

|Thọ - Thành viên HĐQT,
Giám đốc, Người ĐDPL

Vợ của ông Đoàn Đắc

|Thọ - Thành viên HĐQT,

Giám đốc, Người ĐDPL

Con đẻ của ông Đoàn

|Đắc Thọ - Thành viên
HĐQT, Giám đốc, Người

ĐDPL

Con đẻ của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Con đẻ của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Con dâu của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Con dâu của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Số nhà 138 Tô Vĩnh Diện, Tổ 15

|khu phố Hồng Hà 4, phường Hạ
Long, Quảng Ninh

Số nhà 138 Tô Vĩnh Diên, Tổ 15

khu phố Hồng Hà 4, phường Hạ
Long, Quảng Ninh

Số nhà 138 Tô Vĩnh Diên, Tổ 15

khu phố Hồng Hà 4, phường Hạ

Long, Quảng Ninh

Tổ 5 Khu 5a, phường Cẩm Phả,

Quảng Ninh

Tổ 5 Khu 5a, phường Cẩm Phả,

Quảng Ninh

Số nhà 138 Tô Vĩnh Diện, Tổ 15

khu phố Hồng Hà 4, phường Hạ
Long, Quảng Ninh

Tổ 5 Khu 5a, phường Cẩm Phả,

Quảng Ninh

Tổ 5 Khu 5a, phường Cẩm Phả,

Quảng Ninh

TV HĐQT từ

05.10.23

Đã mất

Đã mất

Đã mất

Đã mất
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STT

Ma

| chứng
khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH

(*)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ
Ngày cấp Nơi cấp

2.9 NBC Đoàn Thị Liễu

2.9 NBC Đoàn Thị Liễu

2.10 NBC Bùi Văn Sơn

2.10 NBC Bùi Văn Sơn

2.11 NBC Đoàn Thị Lan

2.11 NBC Đoàn Thị Lan

2.12 NBC Nguyễn Văn Cường

2.12 NBC Nguyễn Văn Cường

2.13 NBC Nguyễn Thị Hoàng Yến

2.13 NBC Nguyễn Thị Hoàng Yến

2.14 NBC Đoàn Thị Núi

Chị ruột của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Chị ruột của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
EDPL

Anh rể của ông Đoàn
Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Anh rể của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Chị ruột của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

|HĐQT, Giám đốc, Người

ĐDPL

Chị ruột của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

|HĐQT, Giám đốc, Người

EDPL

Anh rể của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Anh rể của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Chị dâu của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Chị dâu của ông Đoàn
Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Chị ruột của ông Đoàn
Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Ấp 4, xã Phú Lý, Đồng Nai

Áp 4, xã Phú Lý, Đồng Nai

Ấp 4, xã Phú Lý, Đồng Nai

Ấp 4, xã Phú Lý, Đồng Nai

Xã Trung Kênh, Bắc Ninh

Xã Trung Kênh, Bắc Ninh

Xã Trung Kênh, Bắc Ninh

Xã Trung Kênh, Bắc Ninh

Xã Đại Thanh, Hà Nội

Xã Đại Thanh, Hà Nội

Xã Lương Tài, Bắc Ninh
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Số cổ

phiếu sở

hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở

hữu cổ

phiếu

cuối kỳ

(%)

Ghi chú (về việc

không có số
Giấy NSH và

các ghi chú

khác)
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STT

Mã

| chứng
khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

| Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH
(*)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ
Ngày cấp Nơi cấp

2.14 NBC Đoàn Thị Núi

2.15 NBC Hoàng Đình Thuận

2.15 NBC Hoàng Đình Thuận

2.16 NBC Đoàn Thị Sáu

2.16 NBC Đoàn Thị Sáu

2.17 NBC Đoàn Thị Xoan

2.17 NBC Đoàn Thị Xoan

2.18 NBC

2.19 NBC

2.19 NBC

Ngô Xuân Hạnh

Đoàn Thị Xuyến

Đoàn Thị Xuyến

2.20 NBC Lê Tiến Nam

Chị ruột của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

|HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Anh rể của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người

ĐDPL

Anh rể của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Em ruột của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Em ruột của ông Đoàn
Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Em ruột của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

|HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

Em ruột của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
DDPL

Em rể của ông Đoàn Đắc
Thọ - Thành viên HĐQT,

Giám đốc, Người ĐDPL

Em ruột của ông Đoàn

Đắc Thọ - Thành viên
HĐQT, Giám đốc, Người

DDPL

Em ruột của ông Đoàn
Đắc Thọ - Thành viên

HĐQT, Giám đốc, Người
ĐDPL

|Em rễ của ông Đoàn Đắc
Thọ - Thành viên HĐQT,

Giám đốc, Người ĐDPL

2.20 NBC Lê Tiến Nam
|Em rễ của ông Đoàn Đắc
Thọ - Thành viên HĐQT,
Giám đốc, Người ĐDPL
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Xã Lương Tài, Bắc Ninh

Xã Lương Tài, Bắc Ninh

Xã Lương Tài, Bắc Ninh

Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng

Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng

Phường Cẩm Phả, Quảng Ninh

Phường Cẩm Phả, Quảng Ninh

Phường Cẩm Phả, Quảng Ninh

Phường Cẩm Phả, Quảng Ninh

Phường Cẩm Phả, Quảng Ninh

Phường Cẩm Phả, Quảng Ninh

Phường Cẩm Phả, Quảng Ninh

Số cổ

phiếu sở

hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ

phiếu
cuối kỳ

(%)

Ghi chú (về việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

Drie



STT

Ma

chứng

khoán
Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/Giấy
ĐKKD)

Chức vụ tại công ty

(nếu có)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH
(*)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ
Ngày cấp Nơi cấp

Số cổ

phiếu sở
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ
phiếu
cuối kỳ
(%)

Ghi chú (về việc
không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

3 NBC |Nguyễn Tuấn Dũng 008C330821 Thành viên HĐQT

3 NBC Nguyễn Tuấn Dũng 008C330821 Thành viên HĐQT

3.1 NBC Nguyễn Tất Du

3.2 NBC Phạm Thị Sáu

3.2 NBC Phạm Thi Sáu

3.3 NBC Trịnh Xuân Vỹ

3.4 NBC Lê Thị Hy

3.4 NBC Lê Thị Hy

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Bố đẻ của ông Nguyễn
Tuấn Dũng - Thành viên

HĐQT

Mẹ đẻ của ông Nguyễn
Tuấn Dũng - Thành viên

HĐQT

Mẹ đẻ của ông Nguyễn

|Tuấn Dũng - Thành viên

HĐOT

Bố vợ của ông Nguyễn
Tuấn Dũng - Thành viên

HĐOT

Mẹ vợ của ông Nguyễn
Tuấn Dũng - Thành viên

HĐOT

Mẹ vợ của ông Nguyễn
Tuấn Dũng - Thành viên

HĐQT

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Nam An Phụ, Hải Phòng

Nam An Phụ, Hải Phòng

Nam An Phụ, Hải Phòng

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

3.5 NBC Trịnh Thanh Bình 008C330762
Vợ của ông Nguyễn Tuấn

Dũng - Thành viên

HĐQT
Phường Hạ Long, Quảng Ninh

3.5 NBC Trịnh Thanh Bình 008C330762
Phường Hạ Long, Quảng Ninh

3.6 NBC Nguyễn Tiến Minh

3.7 NBC Nguyễn Tiến Hùng

3.8 NBC Nguyễn Tất Duyệt

3.9 NBC Vũ Thị Uyên

3.10 NBC Nguyễn Thị Diến

Vợ của ông Nguyễn Tuần

Dũng - Thành viên

HĐQT

Con đè của ông Nguyễn
Tuấn Dũng - Thành viên

HĐQT

Con đề của ông Nguyễn
Tuấn Dũng - Thành viên

HĐQT

Em ruột của ông Nguyễn

Tuấn Dũng - Thành viên

HĐQT

Em dâu của ông Nguyễn
Tuấn Dũng - Thành viên

HĐQT

Em ruột của ông Nguyễn
Tuấn Dũng - Thành viên

HĐQT

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Nam An Phụ, Hải Phòng

Nam An Phụ, Hải Phòng

Nam An Phụ, Hải Phòng
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Đã mất

Đã mất



STT

Ma

chứng
khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

3.11 NBC Trần Văn Đơ

3.11 NBC Trần Văn Đơ

3.12 NBC Nguyễn Thị Diễm

3.12 NBC Nguyễn Thị Diễm

3.13 NBC Lưu Hữu Tiếp

3.14 NBC Nguyễn Tiến Duật

3.14 NBC Nguyễn Tiến Duật

3.15 NBC Đinh Thị Hồng

3.15 NBC Đinh Thị Hồng

Chức vụ tại công ty
(nếu có)

4 NBC Phạm Bá Tước
Thành viên HĐQT,

PGD

4 NBC Phạm Bá Tước
Thành viên HĐQT,

PGD

4.1 NBC Pham Minh Tân

4.2 NBC Trịnh Thị Là

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH
Ngày cấp Nơi cấp

(*)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ
liên hệ

Số cổ

phiếu sở
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở

hữu cổ

phiếu
cuối kỳ

(%)

Ghi chú (về việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

Em rể của ông Nguyễn
Tuẩn Dũng - Thành viên

HĐQT

Em rể của ông Nguyễn
| Tuẩn Dũng - Thành viên

HĐQT

Em ruột của ông Nguyễn
Tuấn Dũng - Thành viên

HĐQT

| Em ruột của ông Nguyễn
| Tuấn Dũng - Thành viên

HĐQT

Em rể của ông Nguyễn
| Tuấn Dũng - Thành viên

HĐQT

Em ruột của ông Nguyễn
|Tuấn Dũng - Thành viên

HĐQT

Em ruột của ông Nguyễn
Tuấn Dũng - Thành viên

HĐQT

Em dâu của ông Nguyễn
Tuấn Dũng - Thành viên

HĐOT

Em dâu của ông Nguyễn
Tuấn Dũng - Thành viên

HĐOT

Bố đẻ của ông Phạm Bá

Tước - Thành viên|

HĐQT, PGD

Mẹ đẻ của ông Phạm Bá

Tước - Thành viên

HĐQT, PGĐ

Mẹ để của ông Phạm Bá

Tước - Thành viên

HĐQT, PGĐ

Nam An Phụ, Hải Phòng

Nam An Phụ, Hải Phòng

Nam An Phụ, Hải Phòng

Nam An Phụ, Hải Phòng

Nam An Phụ, Hải Phòng

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Tổ 5 khu I, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 5 khu I, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 5 khu II, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

Tổ 5 khu II, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 5 khu I, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Đã mất

4.2 NBC Trịnh Thị Là

4.3 NBC Nguyễn Thị Phố
Mẹ vợ của ông Phạm Bá

Tước - Thành viên

HĐQT, PGĐ
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STT

Mã

| chứng

khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

| Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH
(*)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ
Ngày cấp Nơi cấp

Số cổ

phiếu sở

hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở

hữu cổ

phiếu
cuối kỳ
(%)

Ghi chú (về việc

không có số
Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

4.4 NBC Nguyễn Thị Hằng

4.5 NBC Phạm Gia Khánh

4.6 NBC |Phạm Khánh Ngọc

4.7 NBC Phạm Minh Thái

4.7 NBC

4.8 NBC

Phạm Minh Thái

Phạm Minh Tiến

4.8 NBC Phạm Minh Tiến

4.9 NBC Phạm Thu Hương

4.9 NBC Phạm Thu Hương

4.10 NBC Trần Băng Tâm

4.10 NBC Trần Băng Tâm

5 NBC Đặng Văn Ngong 007C217006 Thành viên HĐQT

5 NBC Đặng Văn Ngong 007C217006 Thành viên HĐQT

5.1 NBC Đặng Văn Rậu

5.2 NBC Trần Thị Họa

Vợ của ông Phạm Bá

Tước - Thành viên

HĐQT, PGD

Con để của ông Phạm Bá

Tước - Thành viên

HĐQT, PGD

|Con đẻ của ông Phạm Bá

Tước - Thành viên

HĐQT, PGÐ

Anh ruột của ông Phạm
Bá Tước - Thành viên

HĐQT, PGÐ

Anh ruột của ông Phạm

Bá Tước - Thành viên

HĐQT, PGĐ

Em ruột của ông Phạm
Bá Tước - Thành viên

HĐQT, PGĐ

Em ruột của ông Phạm
Bá Tước - Thành viên

HĐQT, PGD

Em ruột của ông Phạm

Bá Tước - Thành viên

HĐQT, PGD

Em ruột của ông Phạm

Bá Tước - Thành viên

HĐQT, PGD

Em dâu của ông Phạm

Bá Tước - Thành viên

HĐQT, PGĐ

Em dâu của ông Phạm
Bá Tước - Thành viên

HĐQT, PGD

Bố đẻ của ông Đặng Văn

Ngong - Thành viên

HĐQT

Mẹ đẻ của ông Đặng Văn

Ngong - Thành viên
HĐQT
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Tổ 5 khu I, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 5 khu I, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

Tổ 5 khu I, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 5 khu II, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 5 khu II, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

Tổ 3 khu IV, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

Tổ 3 khu IV, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

Tổ 24 khu III, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 24 khu III, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

Tổ 3 khu IV, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

Tổ 3 khu IV, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 7 Khu 3, phường Hạ Long,
Quảng Ninh

Tổ 7 Khu 3, phường Hạ Long,

Quảng Ninh
100 0

Còn nhỏ

Đã mất

Đã mất

Die



STT

Ma

chứng

khoán
Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH
(*)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ
Ngày cấp Nơi cấp

5.3 NBC Nguyễn Danh Kiền

5.4 NBC Nguyễn Thị Nhũng

5.5 NBC Nguyễn Thị Vóc 006C27018

5.5 NBC Nguyễn Thị Vóc 006C27018

5.6 NBC Đặng Như Trang

5.6 NBC Đặng Như Trang

5.7 NBC Đặng Đình Thi

5.7 NBC Đặng Đình Thi

5.8 NBC Đặng Văn Hỏa

5.9 NBC Trần Thị Chiện

5.9 NBC Trần Thị Chiện

5.10 NBC Đặng Văn Phong

5.11 NBC Phạm Thị Tràn

5.11 NBC Phạm Thị Tràn

5.12 NBC Đặng Thị Én

|Bố vợ của ông Đặng Văn
Ngong - Thành viên

HĐQT

Mẹ vợ của ông Đặng Văn

Ngong - Thành viên
HĐQT

Vợ của ông Đặng Văn

Ngong - Thành viên

HĐQT

Vợ của ông Đặng Văn

Ngong - Thành viên
HĐQT

Con đẻ của ông Đặng
Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Con để của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Con đẻ của ông Đặng
Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Con để của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên
HĐQT

Anh ruột của ông Đặng
|Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Chị dâu của ông Đặng
Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Chị dâu của ông Đặng
Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Em ruột của ông Đặng
Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Em dâu của ông Đặng
Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Em dâu của ông Đặng
Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Em ruột của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Tổ 7 Khu 3, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 7 Khu 3, phường Hạ Long,
Quảng Ninh

Tổ 7 Khu 3, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 7 Khu 3, phường Hạ Long,
Quảng Ninh

Tổ 7 Khu 3, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 7 Khu 3, phường Hạ Long,
Quảng Ninh

Cống Đặng, xã Hồng Sơn, Hà Nội

Cống Đặng, xã Hồng Sơn, Hà Nội

Cống Đặng, xã Hồng Sơn, Hà Nội

Cống Đặng, xã Hồng Sơn, Hà Nội

Cống Đặng, xã Hồng Sơn, Hà Nội

Cống Đặng, xã Hồng Sơn, Hà Nội

Cổng Đặng, xã Hồng Sơn, Hà Nội
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Số cổ

phiếu sở
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ

phiếu
cuối kỳ
(%)

Ghi chú (về việc

không có số
Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

100 0

Đã mất

Đã mất

Dree



STT

Ma

chứng

khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty

(nếu có)
Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH
(*)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/Giấy
ĐKKD)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ
Ngày cấp Nơi cấp

5.13 NBC Trần Văn Đống

5.13 NBC Trần Văn Đống

5.14 NBC Nguyễn Danh Bào

5.15 NBC Nguyễn Thị Đạm

5.15 NBC Nguyễn Thị Đạm

5.16 NBC Nguyễn Danh Tần

6 NBC Nguyễn Xuân Phùng Phó Giám đốc

6 NBC Nguyễn Xuân Phùng Phó Giám đốc

6.1 NBC Nguyễn Xuân Đệ

6.1 NBC Nguyễn Xuân Đệ

6.2 NBC Phạm Thị Dương

6.2 NBC Phạm Thị Dương

6.3 NBC Lương Văn Hiêm

6.4 NBC Lê Thị Chiển

Em rể của ông Đặng Văn

Ngong - Thành viên
HĐQT

Em rể của ông Đặng Văn

Ngong - Thành viên

HĐQT

Anh vợ của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên
HĐQT

Chị vợ của ông Đặng
Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Chị vợ của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Em vợ của ông Đặng

Văn Ngong - Thành viên

HĐQT

Bố đẻ của ông Nguyễn
Xuân Phùng - Phó Giám

đốc

Bố đẻ của ông Nguyễn
Xuân Phùng - Phó Giám

đốc

Mẹ đẻ của ông Nguyễn
Xuân Phùng - Phó Giám

đốc

Mẹ đẻ của ông Nguyễn
Xuân Phùng - Phó Giám

đốc

Bố vợ của ông Nguyễn
Xuân Phùng - Phó Giám

đốc

Mẹ vợ của ông Nguyễn
Xuân Phùng - Phó Giám

đốc

Cống Đặng, xã Hồng Sơn, Hà Nội

Cống Đặng, xã Hồng Sơn, Hà Nội

Phường Kiến An, Hải Phòng

Phường Kiến An, Hải Phòng

Phường Kiến An, Hải Phòng

Xã A Sào, Hưng Yên

Tổ 25, khu 3, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

Tổ 25, khu 3, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh
6.5 NBC Lương Thị Hường

Vợ của ông Nguyễn

Xuân Phùng - Phó Giám
đốc
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Số cổ

phiếu sở
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ

phiếu
cuối kỳ
(%)

|Ghi chú (về việc
không có số
Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

hee



STT

Ma

|chứng
khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Mối quan hệ đối với
người nội bộ | Số Giấy NSH

(*)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ
liên hệ

Ngày cấp Nơi cấp

6.5 NBC Lương Thị Hường

6.6 NBC Nguyễn Xuân Mai

6.7 NBC Nguyễn Nhân Phong

6.8 NBC Nguyễn Thị Thúy

Vợ của ông Nguyễn

Xuân Phùng - Phó Giám

đốc

Con đẻ của ông Nguyễn

Xuân Phùng - Phó Giám

đốc

Con đẻ của ông Nguyễn
Xuân Phùng - Phó Giám

đốc

Chị ruột của ông Nguyễn

| Xuân Phùng - Phó Giám

đốc

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hòn Gai, Quảng Ninh

6.8 NBC Nguyễn Thị Thúy
Chị ruột của ông Nguyễn

| Xuân Phùng - Phó Giám
đốc

Phường Hòn Gai, Quảng Ninh

6.9 NBC Nguyễn Xuân Kiều

6.10 NBC Nguyễn Thị Hiên

7 NBC Lê Quốc Khang 0001148432 Phó Giám đốc

7.1 NBC Lê Chí Linh

7.2 NBC Đồng Thị Lý

7.3 NBC Đào Thị Mai

Số cỗ

phiếu sở
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ

phiếu
cuối kỳ
(%)

Ghi chú (về việc
không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

Anh ruột của ông Nguyễn
Xuân Phùng - Phó Giám

đốc

Chị dâu của ông Nguyễn
Xuân Phùng - Phó Giám

đốc

Bố đẻ của ông Lê Quốc
Khang - Phó Giám đốc

Mẹ đẻ của ông Lê Quốc

Khang - Phó Giám đốc

Mẹ Vợ của ông Lê Quốc
Khang - Phó Giám đốc

Con đẻ của ông Lê Quốc

Khang - Phó Giám đốc

Anh Vợ của ông Lê

Quốc Khang - Phó Giám
đốc

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Số nhà 304 tổ 20 khu 2B,

phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh.

Phường Cao Xanh, Quảng Ninh.

| Số nhà 304 tổ 20 khu 2B, phường
Hà Lầm, Quảng Ninh

Số nhà 304 tổ 20 khu 2B, phường

Hà Lầm, Quảng Ninh

Số nhà 304 tổ 20 khu 2B, phường

Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hồng Gai, Quảng Ninh
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7.4 NBC Hà Thị Thường Vợ của ông Lê Quốc
Khang - Phó Giám đốc

7.5 NBC Lê Bình An Con đẻ của ông Lê Quốc
Khang - Phó Giám đốc

7.6 NBC Lê Hoài An

7.7 NBC Hà Thành Giang Thủy

Đã mất

Còn nhỏ

Còn nhỏ



Mã

STT chứng
khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty

(nếu có)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH

(*)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ
Ngày cấp Nơi cấp

7.8 NBC Hà Thị Kim Oanh

7.9 NBC Hà Thị Phương Thảo

8 NBC Phạm Văn Chức Phó Giám đốc

8.1 NBC Phạm Văn Cầm

8.2 NBC Trần Thị Rách

8.3 NBC Lê Trọng Lực

8.4 NBC Nguyễn Thị Vấn

8.5 NBC Lê Thị Phương 006C40282159

8.6 NBC Phạm Lê Phương Anh

8.7 NBC Phạm Lê Hà Uyên

8.8 NBC Phạm Văn Đầm

8.9 NBC Phạm Văn Triển

Số cổ

phiếu sở
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở

hữu cổ

phiếu
cuối kỳ

(%)

Ghi chú (về việc
không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

Chị Vợ của ông Lê Quốc

Khang - Phó Giám đốc

Chị Vợ của ông Lê Quốc

Khang - Phó Giám đốc

Bố đẻ của ông Phạm Văn

Chức - Phó Giám đốc

Mẹ đề của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Bố vợ của ông Phạm Văn

Chức - Phó Giám đốc

Mẹ vợ của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Vợ của ông Phạm Văn

Chức - Phó Giám đốc

Con đẻ của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Con đẻ của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Anh ruột của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Anh ruột của ông Phạm
Văn Chức - Phó Giám

đốc

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Cao Xanh, Quảng Ninh.

Tổ 1, Khu 6, phường Hạ Long,
Quâng Ninh

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Lê Xá, phường Bắc An Phụ,

TP Hải Phòng

Thôn Lê Xá, phường Bắc An Phụ,

TP Hải Phòng

Tổ 1, Khu 6, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 1, Khu 6, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 1, Khu 6, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

1.210,00 0,03

Đã mất 2020

Đã mất năm 2017

8.10 NBC Phạm Văn Thuật
Anh ruột của ông Phạm
Văn Chức - Phó Giám

đốc

8.11 NBC Phạm Văn Luyên
Anh ruột của ông Phạm
Văn Chức - Phó Giám

đốc

8.12 NBC Phạm Văn Chiêm
Anh ruột của ông Phạm
Văn Chức - Phó Giám

đốc
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Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Đã mất năm 2024

Drie



Mã

STT chứng

khoán
Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

(*) Ngày cấp Nơi cấp

Số cổ

phiếu sở
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ

phiếu

cuối kỳ
(%)

|Ghi chú (về việc
không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

8.13 NBC Phạm Thị Toan

8.14 NBC Phạm Thị Liên

8.15 NBC Phạm Thị Chuyên

8.16 NBC Mạc Thi Xuân

8.17 NBC Từ Thị Tuẩn

8.18 NBC Ngô Thị Hạnh

8.19 NBC Ngô Thị Tám

8.20 NBC Nguyễn Thị Tũn

8.21 NBC Tiên Văn Nhật

8.22 NBC Nguyễn Văn Than

8.23 NBC Nguyễn Hữu Nghị

9 NBC Trương Thúy Mai Kế toán trưởng

9 NBC Trương Thúy Mai Kế toán trưởng

9.1 NBC Trương Công Điều

9.2 NBC Hoàng Thị Bé

Chị ruột của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Chị ruột của ông Phạm
Văn Chức - Phó Giám

đốc

Em ruột của ông Phạm
Văn Chức - Phó Giám

đốc

Chị dâu của ông Phạm
Văn Chức - Phó Giám

đốc

Chị dâu của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Chị dâu của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Chị dâu của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Chị dâu của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Anh rễ của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Anh rể của ông Phạm

Văn Chức - Phó Giám

đốc

Em rể của ông Phạm Văn

Chức - Phó Giám đốc

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Tống Long, xã Nam An Phụ,
TP Hải Phòng

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Kim Lôi, phường Bắc An

Phụ, TP Hải Phòng

Thôn Tống Long, xã Nam An Phụ,

TP Hải Phòng

Khu 5, phường Hồng Gai,

Quảng Ninh

Khu 5, phường Hồng Gai,
Quảng Ninh

2.118 0

Đã mất năm 2023

Đã mất năm 1992

Bố đẻ của bà Trương

Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Mẹ để của bà Trương
Thúy Mai - Kế toán

trưởng
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Khu 1, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

Đã mất

hee



STT

Mã

| chứng
khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao
dịch chứng

khoán (nếu có)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH
(*)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ
Ngày cấp Nơi cấp

Số cổ

phiếu sở
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở

hữu cổ

phiếu
cuối kỳ
(%)

Ghi chú (về việc

không có số
Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

9.2 NBC Hoàng Thị Bé

9.3 NBC Đào Đức Hy

9.4 NBC Phạm Thị Thanh Liên

9.5 NBC Đào Phạm Hùng

9.5 NBC Đào Phạm Hùng 006C035577

9.6 NBC Đào Mai Ly

9.7 NBC Đào Huy Phúc

9.8 NBC Trương Công Quyền

9.8 NBC Trương Công Quyền

9.9 NBC Đinh Thị Hân

9.9 NBC Đinh Thị Hân

9.10 NBC Trương Viết Bảo

9.11 NBC Trần Thị Yến

9.12 NBC Trương Lệ Chi

9.12 NBC Trương Lệ Chi

Mẹ đẻ của bà Trương

Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Bố chồng của bà Trương
Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Mẹ chồng của bà Trương
Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Chồng của bà Trương
Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Chồng của bà Trương

Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Con đẻ của bà Trương

Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Con đẻ của bà Trương

Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Anh ruột của bà Trương

Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Anh ruột của bà Trương

Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Chị dâu của bà Trương

Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Chị dâu của bà Trương
Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Anh ruột của bà Trương

Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Chị dâu của bà Trương
Thúy Mai - Kế toán

trường

Chị ruột của bà Trương
Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Chị ruột của bà Trương
Thúy Mai - Kế toán

trưởng

Khu 1, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

Khu 5, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

Khu 5, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

88 0

Khu 5, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

| Khu 5, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

Khu 3, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

Khu 3, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

Khu 3, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

Khu 3, phường Hồng Gai, Quảng
Ninh

Đã mất

Đã mất

Cộng hòa Liên bang Đức

Cộng hòa Liên bang Đức

Khu 8, phường Hạ Long, Quảng
Ninh

Khu 8, phường Hạ Long, Quảng
Ninh

Định cư nước

ngoài

Định cư nước

ngoài
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STT

Ma

| chứng
khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH
(*)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ
Ngày cấp Nơi cấp

Số cổ

phiếu sở

hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ

phiếu
cuối kỳ
(%)

Ghi chú (về việc
không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

9.13 NBC Nguyễn Quang Tùng

9.13 NBC Nguyễn Quang Tùng

Anh rể của bà Trương
Thúy Mai - Kế toán

trường

Anh rề của bà Trương

Thúy Mai - Kế toán

trưởng

10 NBC Vũ Thị Dung

10.1 NBC Vũ Văn Cường

10.2 NBC Trịnh Thị Hạ

10.3 NBC Đỗ Vũ Minh Anh

10.4 NBC Đỗ Hà Anh

10.5 NBC Vũ Thị Huệ

10.6 NBC Dương Đức Phú

10.7 NBC Vũ Thị Thanh

Trưởng Ban kiểm soát

Bổ đẻ của bà Vũ Thị

Dung - Trưởng Ban kiểm
soát

Mẹ đẻ của bà Vũ Thị

Dung - Trưởng Ban kiểm

soát

Con để của bà Vũ Thi

Dung - Trưởng Ban kiểm
soát

Con đẻ của bà Vũ Thị

Dung - Trưởng Ban kiểm
soát

Em ruột của bà Vũ Thi

Dung - Trưởng Ban kiểm
soát

Em rể của bà Vũ Thị

Dung - Trưởng Ban kiểm
soát

Em ruột của bà Vũ Thị

Dung - Trưởng Ban kiểm

soát

Em rể của bà Vũ Thị

Dung - Trưởng Ban kiểm
soát

Khu 8, phường Hạ Long, Quảng
Ninh

Khu 8, phường Hạ Long, Quảng
Ninh

Căn S1 -08A 12, chung cư The

Saphiere, phường Hồng Gai,
Quảng Ninh

Khu 8, phường Hạ Long, Quảng
Ninh

Khu 8, phường Hạ Long, Quảng
Ninh

Căn S1-08A 12, chung cư The

Saphiere, phường Hồng Gai,
Quảng Ninh

Căn S1-08A 12, chung cư The

Saphiere, phường Hồng Gai,

Quảng Ninh

Phường Cẩm Trung, Quảng Ninh

Phường Cẩm Trung, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh
10.8 NBC Nguyễn Văn Minh

11 NBC Nguyễn Tiến Nhương 008C330428 Thành viên BKS

11 NBC Nguyễn Tiến Nhương 008C330428 Thành viên BKS

11.1 NBC Nguyễn Tiến Hảo

11.1 NBC Nguyễn Tiến Hảo

Tổ 4 Khu 2, phường Hồng Gai,
Quảng Ninh

61 0

Bồ đẻ của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Bổ đẻ của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Tổ 4 Khu 2, phường Hồng Gai,
Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh
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STT

Mã

| chứng
khoán

Họ tên (*)

11.2 NBC Vũ Thị Đăng

11.2 NBC Vũ Thị Đăng

11.3 NBC Đoàn Văn Phang

11.4 NBC Đoàn Thị Thanh

11.5 NBC Nguyễn Anh Đức

11.6 NBC Nguyễn Đức Hoàng

11.7 NBC Nguyễn Tiến Dũng

11.8 NBC Phạm Thị Hà

11.9 NBC Nguyễn Tiến Dương

11.10 NBC Đỗ Thị Mai

11.10 NBC Đỗ Thị Mai

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/Giấy
ĐKKD)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH
Ngày cấp

(*) Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ

Mẹ đẻ của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Mẹ đẻ của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Bố vợ của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Vợ của ông Nguyễn Tiến
Nhương - Thành viên

BKS

Con đẻ của ông Nguyễn

Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Con để của ông Nguyễn

Tiến Nhương - Thành
viên BKS

Anh ruột của ông Nguyễn

Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Chị dâu của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Anh ruột của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Chị dâu của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Chị dâu của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Chị ruột của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Tổ 4 Khu 2, phường Hồng Gai,
Quảng Ninh

Tổ 4 Khu 2, phường Hồng Gai,

Quảng Ninh

Tổ 4 Khu 2, phường Hồng Gai,
Quảng Ninh

Tổ 4 Khu 2, phường Hồng Gai,
Quảng Ninh

Tổ 30, K3, phường Bãi Cháy,

Quảng Ninh

Tổ 30, K3, phường Bãi Cháy,

Quảng Ninh

Tổ 30, K3, phường Bãi Cháy,
Quảng Ninh

Tổ 30, K3, phường Bãi Cháy,

Quảng Ninh

Tổ 30, K3, phường Bãi Cháy,
Quảng Ninh

11.11 NBC Nguyễn Thị Dung Phường Hạ Long, Quảng Ninh

11.11 NBC Nguyễn Thị Dung
|Chị ruột của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS
Phường Hạ Long, Quảng Ninh

11.12 NBC Phạm Văn Quang
Anh rể của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS
Phường Hạ Long, Quảng Ninh

11.12 NBC Phạm Văn Quang
Anh rễ của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS
Phường Hạ Long, Quảng Ninh
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Số cổ

phiếu sở

hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ

phiếu
cuối kỳ
(%)

|Ghi chú (về việc
không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

Drie



STT

Mã

|chứng
khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao
dịch chứng

khoán (nếu có)

| Chức vụ tại công ty
(nếu có)

11.13 NBC Nguyễn Thị Lương

11.13 NBC Nguyễn Thị Lương

11.14 NBC Trần Công Thái

11.15 NBC Nguyễn Tiến Tâm

11.16 NBC Nguyễn Thị Quỳnh Mai

12 NBC Đỗ Thị Thanh Huyền Thành viên BKS

12 NBC Đỗ Thị Thanh Huyền Thành viên BKS

12.1 NBC Đỗ Đình Đạt

12.2 NBC Đinh Thị Thành

12.3 NBC Nguyễn Ngọc Đàm

12.4 NBC

12.5 NBC Nguyễn Ngọc Minh

12.6 NBC Nguyễn Thị Ngọc Mai

12.7 NBC Đỗ Duy Anh

12.8 NBC Đỗ Hoàng Minh

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH

(*) Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ
liên hệ

Em ruột của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Em ruột của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Em rể của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Em ruột của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Em dâu của ông Nguyễn
Tiến Nhương - Thành

viên BKS

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hạ Long, Quảng Ninh

Khu Mon bay, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 6 Khu 5, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 6 Khu 5, phường Hạ Long,
Quảng Ninh

Số cổ

phiếu sở
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ

phiếu
cuối kỳ

(%)

Ghi chú (về việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

2.118

Bố đẻ của bà Đỗ Thị

Thanh Huyền - Thành

viên BKS

Mẹ đẻ của bà Đỗ Thi

Thanh Huyền - Thành
viên BKS

Bố chồng của bà Đỗ Thi

Thanh Huyền - Thành

viên BKS

Mẹ chồng của bà Đỗ Thị

Thanh Huyền - Thành
viên BKS

Chồng của bà Đỗ Thi

Thanh Huyền - Thành

viên BKS

Con đẻ của bà Đỗ Thị

Thanh Huyền - Thành
viên BKS

Em ruột của bà Đỗ Thị

Thanh Huyền - Thành

viên BKS

Em ruột của bà Đỗ Thi

Thanh Huyền - Thành
viên BKS
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Tổ 3 Khu 2, phường Hồng Gai,

Quảng Ninh

Tổ 6 Khu 5, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 6 Khu 5, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 6 Khu 5, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 3 Khu 2, phường Hồng Gai,

Quảng Ninh

Tổ 3 Khu 2, phường Hồng Gai,

Quảng Ninh

Đã mất

Đã mất

Dree



STT

Mã

|chứng

khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Mối quan hệ đối với
người nội bộ | Số Giấy NSH

(*)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ
Ngày cấp Nơi cấp

Số cổ

phiếu sở
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở

hữu cổ

phiếu
cuối kỳ

(%)

Ghi chú (về việc
không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

12.9 NBC Trần Thị My

13 NBC Lưu Anh Đức 006C029234

13 NBC Lưu Anh Đức 002C148618

13 NBC Lưu Anh Đức 008C330359

Thư ký Công ty,
Người ủy quyền

СВТТ...

Thư ký Công ty,
Người ủy quyền

СBTT...

Thư ký Công ty,
Người ủy quyền

CBTT...

Em dâu của bà Đỗ Thị

Thanh Huyền - Thành
viên BKS

Bố để của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty,

| Người ủy quyền CBTT...

| Mẹ để của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty,

Người ủy quyền CBTТ...

Mẹ đẻ của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty,
Người ủy quyền CBTT..

Bố vợ của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty,
Người ủy quyền CBTT...

13.1 NBC Lưu Văn Trọng

13.2 NBC Trần Thị Nu

13.2 NBC Trần Thị Nụ

13.3 NBC Nguyễn Xuân Hùng

13.3 NBC Nguyễn Xuân Hùng

13.4 NBC Nguyễn Thị Hường
Mẹ vợ của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty,
Người ủy quyên CBTT..

13.4 NBC Nguyễn Thị Hường

13.5 NBC Nguyễn Thị Thu Huyền

13.5 NBC Nguyễn Thị Thu Huyền 002C148767

13.6 NBC Lưu Thu Uyên

13.7 NBC Lưu Thu Hương

Bố vợ của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty,
Người ủy quyền CBTT...

Mẹ vợ của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty,
Người ủy quyền CBTT..

Vợ của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty,
Người ủy quyền CBTT..
Vợ của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty,
| Người ủy quyền CBTT..
Con đẻ của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty,

| Người ủy quyền CBTT..
Con đẻ của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty,
Người ủy quyền CBTT..
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Tổ 3 Khu 2, phường Hồng Gai,

Quảng Ninh

Tổ 9 Khu 7, phường Hạ Long,
Quảng Ninh

Tổ 9 Khu 7, phường Hạ Long,
Quảng Ninh

Tổ 9 Khu 7, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

675 Trần Thái Tông, phường Nam
Định, Ninh Bình

675 Trần Thái Tông, phường Nam
Định, Ninh Bình

Phường Cửa Ông, Quảng Ninh

Phường Cửa Ông, Quảng Ninh

Phường Cửa Ông, Quảng Ninh

Phường Cửa Ông, Quảng Ninh

Tổ 9 Khu 7, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 9 Khu 7, phường Hạ Long,
Quảng Ninh

Tổ 9 Khu 7, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

Tổ 9 Khu 7, phường Hạ Long,

Quảng Ninh

66 0

32 0

174 0

Đã mất

Còn nhỏ

bree



STT

Mã

chứng

khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy
ĐKKD)

Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Mối quan hệ đối với
người nội bộ | Số Giấy NSH

(*)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ

liên hệ
Ngày cấp Nơi cấp

Số cổ

phiếu sở

hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở
hữu cổ
phiếu
cuối kỳ
(%)

|Ghi chú (về việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

13.8 NBC Trần Anh Tuấn

13.9 NBC Nguyễn Thị Thanh Hoa

13.9 NBC Nguyễn Thị Thanh Hoa

14 NBC Vũ Thị Minh Dung
Phụ trách kiểm toán

nội bộ

14 NBC Vũ Thị Minh Dung
Phụ trách kiểm toán

nội bộ

14.1 NBC Vũ Đình Thính

14.1 NBC Vũ Đình Thính

14.2 NBC Vũ Thị Thủy

14.2 NBC Vũ Thị Thủy

14.3 NBC Hoàng Văn Kiên

14.3 NBC Hoàng Văn Kiên

14.4 NBC Hoàng Vũ Thùy Dương

Em ruột của ông Lưu

Anh Đức - Thư ký Công
ty, Người ủy quyền

СВТТ...

Em vợ của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty,

Người ủy quyền CBTT...

Em vợ của ông Lưu Anh

Đức - Thư ký Công ty,

Người ủy quyền CBTT..

Bố đẻ của bà Vũ Thị

Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ

Bố đẻ của bà Vũ Thị

Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ

Mẹ đẻ của bà Vũ Thị

Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ

Mẹ đẻ của bà Vũ Thị

Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nôi bộ

Chồng của bà Vũ Thị

Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ

Chồng của bà Vũ Thị

Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ

Con đẻ của bà Vũ Thị

Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ
Con để của bà Vũ Thị

Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ

675 Trần Thái Tông, phường Nam
Định, Ninh Bình

Phường Cửa Ông, Quảng Ninh

Phường Cửa Ông, Quảng Ninh

Tổ 57, khu 6, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

Tổ 57, khu 6, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

Phường Hồng Gai, Quảng Ninh

Phường Hồng Gai, Quảng Ninh

Xã Trực Ninh. Ninh Bình

Xã Trực Ninh, Ninh Bình

Tổ 57, khu 6, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 57, khu 6, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Tổ 57, khu 6, phường Hà Lầm,
Quảng Ninh

Tổ 57, khu 6, phường Hà Lầm,

Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

14.5 NBC Hoàng Vũ Thái Hưng

14.6 NBC Vũ Thị Minh Thanh
Chị ruột của bà Vũ Thị

Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ
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STT

Mã

chứng

khoán

Họ tên (*)

Tài khoản giao

dịch chứng
khoán (nếu có)

Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/Giấy
ĐKKD)

Chức vụ tại công ty
(nếu có)

Mối quan hệ đối với

người nội bộ | Số Giấy NSH
(*)

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ
liên hệ

Ngày cấp Nơi cấp

Số cỗ

phiếu sở
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ sở

hữu cổ

phiếu
cuối kỳ

(%)

Ghi chú (về việc

không có số

Giấy NSH và

các ghi chú

khác)

14.6 NBC Vũ Thị Minh Thanh
Chị ruột của bà Vũ Thị
Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ
Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

14.7 NBC Vũ Xuân Thuộc

14.7 NBC

15 NBC

Vũ Xuân Thuộc

Tập đoàn Công nghiệp
Than - Khoáng sản

Việt Nam

Cổ đông lớn, Cổ đông
Nhà nước

Anh rể của bà Vũ Thị

Minh Dung - Phụ trách

kiểm toán nội bộ
Anh rể của bà Vũ Thị

Minh Dung - Phụ trách
kiểm toán nội bộ
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Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Phường Hà Lầm, Quảng Ninh

Số 3 Dương Đình Nghệ, Yên

Hòa, Hà Nội

Người đại diện theo pháp luật của Công ty
GIÁM ĐỐC

A
 
*
 
M
.
S
. D
.
N
:

CONG TY

CÓ PHẨN
THAN NÚI BEO

VINACO
HONG GAI-T.QUẢNG

OMIN
Đoàn Đắc Thọ

24.049.431 65

Braa



STT Tên tổ chức/cá nhân Mối quan hệ với
Công ty

|Giấy NSH (MST)

1 5700100256-002

2 |Công ty Cổ phần Vật tư - TKV

3
Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô

Vinacomin

5700100707

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY;

HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo số: K58A....  /BC-VNBC, ngày AG.07/2026 của Công ty)

|Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp
|Than - Khoáng Sản Việt Nam: Công
ty Tuyền than Hòn Gai - Vinacomin

Đơn vị trực thuộc
TKV

Công ty con của

TKV
| Nghị quyết số 3766/NQ-
VNBC ngày 28/4/2026

Nội dung, số lượng,
tổng giá trị giao dịch

(Triệu đồng)

Mua bán than, lệ phí

qua đường. Giá trị:
1.280.807

Mua bán dầu, vật tư.

Giá trị: 15.222

|Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ
Thời điểm giao

|dịch với Công ty

Số Nghị quyết/ Quyết
định của ĐHĐCĐ/

HĐQT thông qua

46 Lê Thánh Tông,

phường Hồng Gai,
Quảng Ninh

|6 tháng năm 2026
Nghị quyết số 3766/NQ-
VNBC ngày 28/4/2026

Tổ 1, Khu 2, phường

Hạ Long, tỉnh Quảng
Ninh

|6 tháng năm 2026

Công ty con của
TKV

5700353722

Số 370, đường Trần

Quốc Tảng, phường

Cửa Ông, Quảng
Ninh

|6 tháng năm 2026
| Nghị quyết số 3766/NQ-

VNBC ngày 28/4/2026

Mua bán vật tư, sửa

chữa thiết bị. Giá trị:

2.106

4 Công ty Cổ phần Tin học, Công

nghệ, Môi trường - Vinacomin

5 Trường Cao đẳng Than - Khoáng
sản Việt Nam

Công ty con của

TKV
101919181

|Tòa nhà B15, Khu đô

thị Mới Đại Kim,

phường Định Công,

Hà Nội

6 tháng năm 2026
Nghị quyết số 3766/NQ-

VNBC ngày 28/4/2026

Tư vấn, thi công CT....

Giá trị: 213

Đơn vị trực thuộc

TKV
5701740890

Số 8 Chu Văn An,

phường Hạ Long,

Quảng Ninh

6 tháng năm 2026
| Nghị quyết số 3766/NQ-
VNBC ngày 28/4/2026

Mua bán biểu mẫu, lớp
học. Giá trị: 7.381

6 Viện Cơ khí Năng lượng & mỏ -

Vinacomin
Công ty con của

TKV
100100632

Số 565, đường

Nguyễn Trãi, phường
Thanh Xuân Nam, Hà

Nội

6 tháng năm 2026
Nghị quyết số 3766/NQ-

VNBC ngày 28/4/2026

Mua bán vật tư. Giá trị:

15.653

7

8

Công ty Cổ phần Cơ Khí Mạo Khê-

Vinacomin

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp
|Than- Khoáng sản Việt Nam: Ban

quản lý Dự án chuyên ngành mỏ
than-TKV

Công ty con của

TKV

Đơn vị trực thuộc
TKV

5700526478

Khu Quang Trung,

phường Mạo Khê,
Quảng Ninh

|6 tháng năm 2026
| Nghị quyết số 3766/NQ-
VNBC ngày 28/4/2026

Mua bán vật tư, sửa

chữa. Giá trị: 9.764

5700100256-021

|30B, Đoàn Thị Điểm,
Phường Văn Miếu -

Quốc Tử Giám, Hà

Nội

6 tháng năm 2026 Nghị quyết số 3766/NQ-
VNBC ngày 28/4/2026

Tư vấn. Giá trị: 474

Page 1
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STT Tên tổ chức/cá nhân

9

10

11

Công ty Công Nghiệp Hóa chất mỏ

Quảng Ninh

Công ty TNHH 1 Thành Viên Môi

trường - TKV

Công ty Cổ phần Giám định
Vinacomin

Mối quan hệ với

Công ty

Công ty con của

TKV

Công ty con của
TKV

Công ty con của

TKV

|Giấy NSH (MST)
Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm giao

dịch với Công ty

Số Nghị quyết/ Quyết
định của ĐHĐCĐ/

HĐQT thông qua

0100101072-001
| Tổ 25 khu 4, phường
Hà Khánh, Quảng

Ninh

6 tháng năm 2026 Nghị quyết số 3766/NQ-
VNBC ngày 28/4/2026

Nội dung, số lượng,
tổng giá trị giao dịch

(Triệu đồng)

Thuê nổ mìn. Giá trị:

12.650

5700100425

5700100552

Km 4, đường Trần

Phú, phường Quang

Hanh, Quảng Ninh

55 Lê Thánh Tông,

phường Hồng Gai,
Quảng Ninh

|6 tháng năm 2026 | Nghị quyết số 3766/NQ-
VNBC ngày 28/4/2026

Xử lý nước thải, chất

thải, CT môi trường. Giá
trị: 4.499

|6 tháng năm 2026 | Nghị quyết số 3766/NQ-
VNBC ngày 28/4/2026

Giám định, kiểm định.

Giá trị: 710

12

13

14

15

16

Công ty Cổ phần Cơ khí Hòn Gai

Vinacomin

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp
|Than - Khoáng Sản Việt Nam:

Trường Quân trị Kinh doanh-
Vinacomin

Công ty Cổ phần Than Hà Lầm -

Vinacomin

Viện Khoa học Công nghệ mỏ -

Vinacomin

Công ty Cổ phần Vận tải và đưa

đón thợ mỏ - Vinacomin

Công ty con của

TKV

Công ty con của

TKV

Đơn vị trực thuộc

TKV

5700889986

Số 108, đường Lê

| Thánh Tông, phường
Hồng Gai, Quảng

Ninh

6 tháng năm 2026|
| Nghị quyết số 3766/NQ-
VNBC ngày 28/4/2026

Bán phế liệu. Giá trị:

1.627

5700100256-068
Số 25 Ngõ 46, phố
An Hòa, phường Hà

Đông, Hà Nội

6 tháng năm 2026
Nghị quyết số 3766/NQ-

VNBC ngày 28/4/2026

tổ chức lớp học. Giá trị:

286

Công ty con của

TKV
5700101637

Số 1, Phố Tân Lập,
phường Hà lầm.

Quảng Ninh

6 tháng năm 2026|
| Nghị quyết số 3766/NQ-

VNBC ngày 28/4/2026
Thuê thiết bị: 20

100101594

Số 3 Phan Đình Giót,

phường Phương Liệt,

Hà Nội

|6 tháng năm 2026 Nghị quyết số 3766/NQ-|
VNBC ngày 28/4/2026

Tư vấn. Giá trị: 2.140

Công ty con của

TKV
5700477326

|Số 750, đường Hoàng
Quốc Việt, Cẩm phả,

Quảng Ninh

|6 tháng năm 2026
|Nghị quyết số 3766/NQ-
VNBC ngày 28/4/2026

Đưa đón CBCNV, điện

năng. Giá trị: 870

17

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp
|Than - Khoáng Sản Việt Nam:
Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin

Đơn vị trực thuộc
TKV

5700100256-004 |Km 8, phường Hà Tu,

Quảng Ninh
6 tháng năm 2026

| Nghị quyết số 3766/NQ-
VNBC ngày 28/4/2026

Giải quyết sự cố, huấn

luyện, kiểm tra sự cố.
Giá trị: 3.040

18

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương
mại Vinacomin - Chi nhánh Vân

Long

Công ty con của

|TKV; TBKS THT là

TV BKS công ty

0100101298-003
Cẩm Phả, Quảng

Ninh
|6 tháng năm 2026

Nghị quyết số 3766/NQ-

VNBC ngày 28/4/2026

19
Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh

doanh Vật tư thiết bị - VVMI

Đơn vị trực thuộc
TKV

0101854047
Tổ 12, xã Thư Lâm,

Hà Nội
6 tháng năm 2026

Nghị quyết số 3766/NQ-
VNBC ngày 28/4/2026

Mua bán vật tư .

Giá trị: 1.151

Mua vật tư.

Giá trị: 2 633

biec
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STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ với

Công ty
|Giấy NSH (MST)

Địa chỉ trụ sở chính/

Địa chỉ liên hệ
Thời điểm giao

|dịch với Công ty

Số Nghị quyết/ Quyết
định của ĐHĐCĐ/

HĐQT thông qua

Nội dung, số lượng,
tổng giá trị giao dịch

(Triệu đồng)

20
Công ty Cổ phần Than Hà Tu -

|Vinacomin
Công ty con của

TKV
5700101323

Tổ 6, Khu phố Hà Tu

3, Phường Hà Tu,

Quảng Ninh

|6 tháng năm 2026 Nghị quyết số 3766/NQ-
VNBC ngày 28/4/2026

San gạt bãi thải. Giá trị:

697
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Người được ủy quyền
Công bố thông tin

D.N
: S

CONG TY
CO PHAN

THAN  NỊT BEO
VINACOMIN

Lưu Anh Đức

ONG GAI-TQU
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